
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 

Số:          /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào Tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND 

thành phố Hải Phòng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, hay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào Tạo 

theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND thành phố Hải 

Phòng tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn (Có danh mục thủ 

tục hành chính kèm theo) 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND Xã; 

- Trung tâm PVHCC;  

- Phòng Văn hóa – Xã hội; 

- TT DV sự nghiệp công; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiện 

  

https://tuetinh.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO 

  

 (Kèm theo Thông báo số :           /TB-UBND ngày              của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Mã Thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

  

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG 

GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

1 1.116816 

Đổi tên trường mầm non, trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học trong đó có cấp học cao nhất là trung học cơ 
sở 

2 1.116817 

Thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục của 

trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học 

trong đó có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

II. LĨNH VỰC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1 1.116818 Cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật tư 

thục ngoài cơ sở giáo dục 

2 1.116823 Sáp nhập, chia, tách lớp dành cho người khuyết tật 

tư thục ngoài cơ sở giáo dục 

3 1.116819 
Giải thể lớp dành cho người khuyết tật tư thục 

ngoài cơ sở giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập) 

4 1.116820 Cho phép thành lập lớp độc lập tư thục 

5 1.116821 Sáp nhập, chia, tách lớp độc lập tư thục 

6 1.116822 
Giải thể lớp độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=421592&qdcbid=115678&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

 

STT Mã thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

được thay thế 

Tên thủ tục hành chính thay 

thế 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1 1.012969 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

Cho phép thành lập trung tâm 

học tập cộng đồng tư thục 

(Mã TTHC: 1.116847) 

2 3.000307 

Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm học tập cộng đồng 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

học tập cộng đồng tư thục 

(Mã TTHC: 1.116848) 

3 3.000308 

Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành 

lập trung tâm 

Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng tư thục (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trung tâm) (Mã 

TTHC: 1.116849) 

II. LĨNH VỰC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1 1.012975 

Cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học 

Cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học và cấp trung học cơ sở 
(Mã TTHC: 1.116846) 

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1 

1.012963 
Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường tiểu học 

Cho phép thành lập trường 

tiểu học, trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấphọc cao nhất là 

trung học cơ sở (Mã TTHC: 

1.116842) 
1.012964 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ sở 

2 
2.001842 

Cho phép trường tiểu 

học hoạt động giáo dục 
 

Cấp phép hoạt động giáo dục 

đối với trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở (Mã 

TTHC: 1.116843) 1.012965 Cho phép trường trung 
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 học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt 

động giáo 

dục 

3 

1.004563 
Sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học 

Sáp nhập, chia, tách trường 

tiểu học, trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông có 

nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất 

là 

trung học cơ sở (Mã TTHC: 

1.116844) 

 

1.012967 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ 

sở 

4 

1.001639 

Giải thể trường tiểu 

học (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường tiểu 

học) 

Giải thể trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất 

là 

trung học cơ sở (Mã TTHC: 

1.116845) 
 

 
1.012968 

Giải thể trường trung 

học cơ sở, trường phổ 

thông có 

nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ 

sở (Theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập 

trường) 

II . LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

1 2.002891 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm 

non 

 

Cho phép thành lập trường 

mầm non Mã TTHC: 

1.116835 

 

2 2.002894 

Cho phép nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non hoạt động giáo 

dục 

 

Cấp phép hoạt động giáo dục 

đối với trường mầm non Mã 

TTHC: 1.116835 

 

3 2.002892 

Sáp nhập,chia, tách nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non 

 

 

Sáp nhập, chia, tách trường 

mầm non Mã TTHC: 

1.116835 
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4 2.002893 

Giải thể nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm 

non (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập 

trường) 

 

Giải thể trường mầm non 

(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập trường) 

Mã TTHC: 1.116835) 

 

5 1.012971 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

 

Cho phép thành lập nhóm, 

lớp 

mầm non độc lập dân lập, tư 

thục Mã TTHC: 1.116835) 

 

6 1.012973 

Sáp nhập, chia, tách cơ 

sở giáo dục mầm non 

độc lập 

 

Sáp nhập, chia, tách nhóm 

lớp 

mầm non độc lập dân lập, tư 

thục Mã TTHC: 1.116840 

 

 

7 1.012974 

Giải thể cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập (theo 

đề nghị của tổ chức, cá 

nhân 

thành lập trường) 

 

Giải thể nhóm lớp mầm non 

độc lập dân lập, tư thục 

(Theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân 

thành lập nhóm lớp) 

(Mã TTHC:1.116841) 
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